KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 01 – NĂM HỌC 2019-2020
 LỨA TUỔI  MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI
Giáo viên: Mai Thị Phương Diệp 

	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12–03/1/2020
	Tuần 2
Từ 6/01–10/01/2020
	Tuần 3
Từ 13/01–17/01/2020
	Tuần 4
Từ 20/01–24/1/2020
	Tuần 5
Từ 27/01–31/01/2020
	Mục tiêu

	Chủ đề sự kiện
	Sự lớn lên của cây 
	Phân nhóm các loại rau, củ, quả
	Một số món ăn từ rau củ quả
	Bé vui đón Tết
	Nghỉ tết
	

	Đón trẻ - trò chuyện
	* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà. 
- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...
* Trò chuyện: 	
- Kể tên, nói đặc điểm và công dụng của các loại hoa, quả, rau, củ, cây xanh mà trẻ biết.
- Nói lên sở thích của bản thân : thích ăn loại quả nào, loại rau nào và vì sao để cô và các bạn biết.
- Nói lên đặc điểm để phân biệt các loại cây ăn quả, cây cho bóng mát, cây làm cảnh; các loại rau ăn lá, rau ăn hoa, rau ăn củ.
- Biết chia sẻ với bạn bè và mọi người xung quanh về cách giữ gìn, bảo vệ các loại cây xanh. 
- Biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.(MT52)
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	Thể dục sáng
	
- Rèn kỹ năng tập thể dục sáng
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy,  +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. 
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Tại chỗ
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

	

	Hoạt động học
	T2
	 Tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả (Đề tài)

	Thể dục
- Bật tách chụm liên tục vào 7 ô
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ

	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây (Đề tài)

	Thể dục
- Đi và đập bắt bóng bằng hai tay  (MT4)
- TC: Bịt mắt bắt dê
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	T3
	Toán
Nhận biết chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9
 
	Toán
Tách nhóm có 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
	Toán
Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng khác có sự định hướng. 
	Toán
Nhận biết gọi tên khối vuông- khối chữ nhật

	

	
	T4
	Khám phá
Sự lớn lên của cây
(MT 85)

	Khám phá
Phân nhóm các loại rau, củ, quả
	Khám phá
Một số món ăn từ rau, củ, quả 
	Khám phá
 Các phong tục ngày Tết
	85

	
	T5
	LQCV
LQCC h, k
	LQCV
Tập tô h,k

	LQCV
LQCC l, m, n
	LQCV
Tập tô l, m, n
	

	
	T6
	Âm nhạc
- VĐMH: Bầu và bí (Phạm Tuyên)
- NH: Hạt gạo làng ta (Trần Viết Bính)
- TCÂN: Ai đoán giỏi 
(MT 92)
	Văn học
- Thơ: Rau ngót rau đay 
(Hồng Thu sưu tầm)

	Âm nhạc
- DH: Em yêu cây xanh (Hoàng Văn Yến)
- NH: Cây trúc xinh (QHBN)
- TC: Tai ai tinh 
	Văn học
- Truyện: Sự tích bánh trưng, bánh giầy (Truyện cổ tích) 
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	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: 
 +Vườn rau cải
 + Cây cà chua
 + Vườn rau lang
+ Sự lớn lên của cây.
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, chuyền bóng, 
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	- Quan sát: 
+ Thí nghiệm vật chìm , vật nổi
+ Vườn rau su hào
+ Vườn rau cải
+Cây đu đủ
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	- Quan sát:
+ Cây khế
+ Cây xoài 
+ Thí nghiệm cây có ánh sáng và cây không có ánh sáng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Nhảy lò cò, Chuyền bóng ...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...	
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	- Quan sát: 
+Vườn hoa ngày Tết
+ Cây quất
+Cây đào, cây mai
+Không khí đón tết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Bánh xe quay...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	

	
	- Thứ 6 hàng tuần: Giao lưu bóng đá với lớp mẫu giáo lớn A2, A3, A4.
- Thứ 4 hàng tuần:  + Tuần 1,3: Chăm sóc vườn rau
                               + Tuần 2,4: Nhặt lá cây khu đồi cỏ
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  Bán hàng: Cửa hàng bán rau củ quả (T1). Gia đình nấu ăn: Chế biến các món ăn từ rau xanh. Làm các loại bánh (T2). Xây dựng: công viên mùa xuân( T3).Góc sáng tạo: Làm mô hình cây xanh từ phế liệu (T4). 
- Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”; “Xin phép”; “Thưa”; “Dạ”, “vâng”... phù hợp với tình huống.
- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
* Góc phân vai:
- Gia đình: Gia đình đi chợ  mua cây cảnh, Gia đình trồng cây xanh trong vườn .... Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá… Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả…
- Bác sĩ: Phòng khám đa khoa, hội thảo về VSATTP trong ăn uống...
- Bán hàng: Cửa hàng cây xanh. Cửa hàng rau củ quả. Cửa hàng bán hoa, cây cảnh. Cửa hàng bán thực phẩm sạch. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.(MT21)
* Góc học tập: 
- Tập sao chép tên các loại cây xanh, củ, rau, quả, hoa... Kể về công dụng của các loại cây xanh, củ, quả, hoa rau đó.
- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh.
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 9: đếm xuôi, đếm ngược, theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 9. Chọn thẻ(viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
- Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
* Góc sách truyện: 	
-Nhận biết được 1 số trạng thái cảm  xúc:vui, buồn, giạn dữ, sợ hãi…(MT 74)
- Biết kể lại câu chuyện : “ Chú đỗ con”, “ sự tích hoa mào gà”... Chọn sách, báo để xem theo ý thích....
- Biết vẽ ra các bức tranh vườn cây ăn quả, các loại hoa quả, các loại rau xanh mà con thích và kể cho các bạn nghe...
- Làm rối từ một số nguyện liệu( lõi giấy,thìa nhựa, que kem…)
- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.(MT 63)
- Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động,đắc điểm… phù hợp với ngữ cảnh(MT 54)
*Góc sáng tạo:
- Làm các loại rau củ quả từ các hộp sữa.
- Vẽ, nặn các loại hoa quả mà con thích... Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
- Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu mà con thích.
* Góc thực hành cuộc sống:
- Bài tập cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo giúp mẹ.
- Bài tập xem đồng hồ.
- Bỏ rác đúng nơi quy định
-Gọt bút chì
- Chuyển vật thể bằng đũa
- Đóng mở nắp lọ
-Đánh răng
*Góc thiên nhiên:
- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển.(MT22)
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	Hoạt động ăn, ngủ, về sinh
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm rơi vào đĩa nếu bị vãi.
-Biết vâng lời giúp đỡ cô giáo, bố mẹ những công việc vừa sức.(MT 72)
- Nghe kể chuyện: Chú đỗ con, sự tích hoa mào gà ...	
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	Hoạt động chiều
	- Kể chuyện: Chú  đỗ con
- Vẽ vườn cây trường em
- Rèn kỹ năng lấy cất đồ dùng học tập đúng nơi quy định.
- So sánh số lượng các nhóm đồ vật đồ chơi trong phạm vi 9
- Tập bài tập Đóng, mở cửa và bài tập lau bàn.
- Làm quen với toán trang 07
-Nói được mình có điểm giống và khác bạn(MT 70)
-Ôn tiếng anh
	- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát. TCVĐ  : Mèo đuổi chuột
- Hát bài hát: Vườn cây của ba...
- Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
(MT 75)
- Gộp và đếm các nhóm đồ vật đồ chơi trong phạm vi 10(MT30)
- Tập bài tập Vắt khăn, rót nước.
-Ôn tiếng anh

	- Cắt dán hoa 
- Đọc thơ: quả
- Làm một số loại củ quả tự tạo từ lon sữa.
- Rèn kỹ năng cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, vào đúng tủ.
- Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, giữ gìn sách vở.
- Bài tập Sử dụng kéo, Gấp chăn
- Làm quen với toán trang 16
-Ôn tiếng anh
	- Hát bài hát: Quả.
- Bò vòng qua 5-6 điểm zích zắc cách nhau 1,5m 
- Nhận dạng các khối vuông, khối chữ nhật qua các bộ phận của đồ vật, đồ chơi.
-Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun...là vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần (MT 15)
- Bài tập mặc áo khoác,cởi áo có khóa kéo...
- Làm quen với toán trang 11
-Ôn tiếng anh
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	- Thứ 5 hàng tuần: Lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi tại các góc.
-Thứ 6 hàng tuần: sinh hoạt văn nghệ nêu gương bé ngoan.
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
1.Chuẩn bị:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.Nội dung:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.Phương pháp và hình thức tổ chức:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Đánh giá trẻ:
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................
5.Ý kiến nhận xét của BGH:	
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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